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TÓM TẮT 
Rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy mang tính đặc trưng cho khu vực miền Bắc Việt Nam với hệ 
thực vật tương đối đơn giản, có 06 quần xã thực vật ngập mặn (QXTVNM) tại khu vực. Trong nghiên cứu này, 
tiến hành đánh giá đặc điểm cấu trúc của 5 QXTVNM, theo đó quần xã phổ biến nhất tại khu vực là quần xã ưu 
thế Sú (Aegiceras corniculatum), Trang (Kandelia obovata). Các quần xã hầu hết chỉ có 1 - 2 loài cây ưu thế, 
cá biệt các quần xã ưu thế Trang, Bần chua (Sonneratia caseolaris), Mắm biển (Avicennia marina) chỉ có 1 loài 
ưu thế. Loài cây rừng chủ đạo trong các QXTVNM tại vườn Quốc gia Xuân Thủy là cây Sú, Trang. Những cây 
khác như Bần chua, Mắm biển, Đước vòi (Rhizophora stylosa) có xuất hiện nhưng với số lượng không đáng kể. 
Mật độ của tầng cây cao có sự khác nhau rõ rệt giữa các QXTVNM và các loài trong quần xã. Hai QXTVNM 
Mắm biển ưu thế và Trang ưu thế có mật độ thấp hơn hẳn so với các QXTVNM khác. Theo đặc điểm sinh học, 
Bần chua và Đước vòi là hai loài cây có đường kính, chiều cao bình quân lớn nhất trong khu vực, tiếp theo là 
loài Trang. Trong khi đó, Sú và Mắm biển là những loài có đường kính và chiều cao trung bình thấp nhất.  
Từ khóa: cấu trúc rừng, quần xã thực vật ngập mặn, tầng cây cao, Vườn quốc gia Xuân Thủy. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng ngập mặn (RNM) được coi là một hệ 
sinh thái (HST) có vai trò đặc biệt quan trọng 
đối với cuộc sống của cộng đồng người dân 
ven biển. RNM có tác dụng về nhiều mặt như 
môi trường, xã hội, giá trị kinh tế và đặc biệt 
trong đó là về giá tri lưu trữ carbon, phòng hộ 
đê biển, chống xói lở, cố định đất ven biển, ven 
sông, hạn chế gió bão, sóng biển, triều cường, 
góp phần điều hòa khí hậu (Feller và cộng sự, 
2017). RNM tại Vườn quốc gia (VQG) Xuân 
Thủy là HST đặc trưng cho tiểu khu 2 (thuộc 
khu vực II - ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ) theo 
cách phân chia của Phan Nguyên Hồng (1991). 
Khu vực này có những dải rừng Trang gần như 
thuần loài với cây cao 4 - 5 m, đường kính 5 - 
10 cm đã hình thành dọc theo phía ngoài đê 
biển, có tác dụng giữ  đất bồi, bảo vệ đê thời 
gian qua (Phan Nguyên Hồng, 1999). RNM tại 
VQG là HST tương đối phong phú với các loài 
cây chịu mặn cao như Đước vòi (Rhizophora 
stylosa), Mắm biển (Avicennia marina), các 
loài cây ưa nước lợ điển hình: Bần chua 
(Sonnerratia caseolaris), Bần không cánh 
(Sonnerratia apetala), Sú (Argriceras 
corniculatum), Trang (Kandelia obavata) với 
cấu trúc rừng đa dạng theo từng QXTVNM. 

Là một trong 9 khu bảo tồn đất ngập nước 
theo công ước Ramsar của Việt Nam, VQG 
Xuân Thủy được nhiều nhà khoa học quan tâm 
nghiên cứu. Nổi bật trong số đó là những 
nghiên cứu về đa dạng thảm thực vật của Phan 
Nguyên Hồng (1999), Phan Thị Thanh Hương 
(2018), Hoàng Thị Thanh Nhàn và cộng sự 
(2013); Nghiên cứu biến đổi thảm thực vật 
RNM của Phạm Hồng Tính (2014), Trần Văn 
Sáng và cộng sự (2019). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu này chủ yếu đánh giá tính đa dạng sinh 
học cũng như hiện trạng thảm thực vật mà ít 
quan tâm tới đặc điểm cấu trúc rừng trong khu 
vực RNM.  

Nghiên cứu này dựa trên kết quả điều tra 
khảo sát về hiện trạng RNM, phân chia được 
các QXTVNM chủ yếu và các đặc điểm về 
thành phần loài cây ngập mặn, mật độ, sinh 
trưởng là rất quan trọng, các kết quả nghiên 
cứu sẽ được sử dụng làm cơ sở hữu ích cho 
việc các nhà quản lý đưa ra được các giải pháp 
phục hồi và phát triển HST RNM tại khu vực.  
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các QXTVNM tại 
khu vực, thuộc VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam 
Định. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp điều tra 

Nghiên cứu đã tập trung vào các QXTVNM 
tại khu vực chịu tác động của thủy triều, tiến 
hành điều tra sơ thám khu vực này, đánh giá sơ 
bộ về đặc điểm tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng, 
loài cây ngập mặn… Tổng số 30 tuyến khảo 
sát kết hợp ảnh chụp bằng thiết bị bay không 
người lái để tiến hành phân loại QXTVNM; 
Dựa trên bản đồ hiện trạng phân bố 

QXTVNM, tại khu vực nghiên cứu có 6 
QXTVNM, trong phạm vi nghiên cứu này chỉ 
tiến hành điều tra đặc điểm cấu trúc của 5 
QXTVNM. Tiến hành lập 10 tuyến điều tra chi 
tiết (2 tuyến/QXTVNM), sử dụng phương 
pháp điều tra điểm trung tâm (the point - 
centred quarter method) (Snedaker và 
Snedaker, 1984) để đánh giá sự thay đổi cấu 
trúc rừng dọc theo tuyến điều tra.  

 

 
Hình 1. Sơ đồ tuyến điều tra tại VQG Xuân Thủy 

 
Trên mỗi tuyến, tầng cây cao (TCC) được 

xác định theo phương pháp điều tra theo điểm 
trung tâm, các điểm cách nhau 1 - 2 m, tại mỗi 
điểm kẻ một đường vuông góc với tuyến điều 
tra để tạo thành 4 góc vuông, đánh số thứ tự 
các góc vuông theo chiều kim đồng hồ lần lượt 
từ 1 đến 4 (Hình 2), tại mỗi góc vuông xác 
định cây gần nhất tới điểm trung tâm và đo 
đếm các chỉ số (khoảng cách từ cây tới điểm 
trung tâm, loài cây, chiều cao vút ngọn và 
đường kính gốc. Chi tiết cách đo TCC tại các 
điểm trung tâm như sau:  

 

+ Đo chiều cao cây (chiều cao vút ngọn: 
HVN): đo trực tiếp bằng thước nhựa gập có chia 
vạch đến cm.  

+ Đo đường kính cây (thường đo tại vị trí 
nằm trên bạnh gốc cây: D0.0): đo trực tiếp 
thước kẹp Palme điện tử có độ chính xác đến 
mm. Khi đo đường kính gốc với từng loài tại 
khu vực nghiên cứu: Loài Đước vòi: D0.0 tại 
phía trên của rễ chống; Loài Trang: D0.0 tại 
phía trên của bạnh vè; Loài Mắm biển, Bần 
chua, Vẹt dù, Sú: Đo cách mặt đất 3 cm (trước 
phần phân cành nhánh).  
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Hình 2. Tuyến điều tra và phương pháp điều tra theo điểm trung tâm 

 
2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Sử dụng các phần mềm xử lý thống kê 
Excel theo hướng dẫn của Nguyễn Hải Tuất 
(2006). Các chỉ tiêu: mật độ cây, thành phần 
loài, đường kính gốc và chiều cao vút ngọn 
được xác định theo các phương pháp truyền 
thống trong điều tra lâm học. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc điểm phân bố QXTVNM chủ yếu 

VQG Xuân Thủy là khu vực đại diện tiêu 
biểu cho hệ sinh thái RNM ven biển khu vực 
Bắc Bộ. Tại VQG Xuân Thủy tập trung một số 
QXTVNM chủ yếu như sau: 
a. Quần xã Trang ưu thế (Kandelia obovata)  

 Quần xã này phân bố trong khu vực Cồn 
Ngạn và khu vực Bãi Trong. Kết quả điều tra 
cho thấy các cây Trang có hiện tượng bị chết 
ngọn, chỉ 1/3 thân phía dưới còn sống. Khu 
vực Bãi Trong ghi nhận tình trạng cây Trang 
chết phổ biến hơn khu vực Cồn Ngạn. Bên 
cạnh loài Trang, tại khu vực này còn xuất hiện 
một số loài như: Sú, Đước vòi với số lượng 
không đáng kể. 
b. Quần xã Sú (Aegiceras corniculatum), 
Trang (Kandelia obovata) 

Đây là quần xã phổ biến nhất tại khu vực, 
tập trung chủ yếu tại khu vực Cồn Ngạn, Cồn 
Lu và vùng đệm phía bên trong đê, chia làm ba 
khu vực rõ rệt:  

- Khu vực vùng lõi thuộc Cồn Ngạn và Cồn 

Lu, quần xã Trang + Sú sinh trưởng và phát 
triển tốt, phân làm 2 tầng rõ rệt với Trang 
thuộc tầng trên và Sú thuộc tầng dưới. Tại khu 
vực này, mật độ cây Sú chiếm số lượng lớn 
hơn so với mật độ cây Trang. Tuy nhiên, nếu 
xét về số lượng cây tham gia vào tầng tán 
chính và mức độ ảnh hưởng của tầng cây cao 
thì cây Trang chiếm tỷ lệ đa số. 

- Khu vực phía trong đê quần xã này sinh 
trưởng và phát triển xấu hơn. Tại khu vực này, 
quần xã Trang + Sú phân bố rải rác trong các 
đầm nuôi tôm tự nhiên của người dân nên bị ảnh 
hưởng nhiều bởi các hoạt động của con người. 

- Khu vực phía Bắc của Cồn Ngạn, tiếp giáp 
với khu vực đất trống chưa trồng được rừng. 
Tại khu vực này, cây sinh trưởng và phát triển 
tốt. Cây Sú chiếm số lượng đa số, chỉ xuất hiện 
rải rác một số cây Trang. Quần xã này được 
ghi nhận trồng từ những năm 1990, 1997 trở về 
trước. 
c. Quần xã Mắm biển ưu thế (Avicennia 
marina) 

Tập trung tại vùng ngoài khu vực Cồn Lu 
với diện tích tương đối nhỏ. Cây sinh trưởng 
và phát triển kém, có xuất hiện rải rác một vài 
cây Sú trong quần xã. Ngoài ra, còn một diện 
tích nhỏ rừng mới trồng Mắm biển tại khu vực 
Cồn Ngạn. 
d. Quần xã Bần chua ưu thế (Sonneratia 
caseolaris) 
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Xuất hiện tại khu vực Bãi Trong tiếp giáp 
với Cồn Lu. Bần chua được trồng từ năm 2010 
tại các khu vực bãi bồi, sau 10 năm cây sinh 
trưởng và phát triển tốt. 
e. Quần xã Sú (Aegiceras corniculatum), 
Trang (Kandelia obovata), Bần chua 
(Sonneratia caseolaris) 

Quần xã này phân bố tại vùng lõi khu vực 
Cồn Ngạn và Cồn Lu, trong đó tập trung chủ 
yếu ở phía Bắc Cồn Ngạn tiếp giáp cửa Ba Lạt 
và phía Bắc Cồn Lu. Tại quần xã này cây sinh 

trưởng và phát triển tốt với loài Sú chiếm số 
lượng đa số, tiếp theo là loài Trang, Sú và 
Trang là hai loài tập trung tại tầng dưới. Bần 
chua chiếm số lượng ít nhất nhưng rất dễ nhận 
biết nhờ chiều cao nổi bật và tán rộng, ngoài 3 
loài cây chủ yếu Sú, Trang và Bần chua, còn 
xuất hiện loài Mắm biển rải rác với số lượng 
rất ít ở quần xã này Đây là quần xã ít bị tác 
động nhất tại khu vực khi không ghi nhận loài 
cây chết hoặc khô ngọn như những quần xã 
khác.  

 
Hình 3. RNM VQG Xuân Thủy 

 
f. Quần xã Trang (Kandelia obovata), Sú 
(Aegiceras corniculatum), Đước vòi (Rhizophora 
stylosa), Bần chua (Sonneratia caseolaris) 

Quần xã này có nhiều loài tham gia nhất 
nhưng có diện tích nhỏ nhất trong các quần xã 
tham gia trong khu vực. Quần xã này gặp ở 
khu vực Cồn Lu. Tại khu vực này, cây Trang + 
Sú chiếm ưu thế về số lượng. Đước vòi và Bần 
chua có mật độ thấp hơn, phân bố chủ yếu tại 
tầng cây cao. 
3.2. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao của các 
QXTVNM  
3.2.1. Thành phần loài, mật độ và độ tàn che 
tầng cây cao  

Đặc điểm cấu trúc về thành phần loài, mật 
độ và độ tàn che của tầng cây cao của 5 
QXTVNM chủ yếu của VQG Xuân Thủy được 
trình bày tại bảng 1. 

Qua bảng 1 cho thấy:  
- Thành phần loài cây: Dọc theo các tuyến 

điều tra, số lượng loài của tầng cây cao hiện 
nay dao động từ 2 - 5 loài, trong đó loài Sú và 
Trang xuất hiện nhiều nhất ở các tuyến 5-10, 
ngoại trừ tuyến 1,2 nơi có Mắm biển ưu thế, và 
Trang ưu thế ở tuyến 3,4. Ở quần xã Mắm biển 
ưu thế, có xuất hiện rải rác một vài cây Sú mà 
không xuất hiện bất cứ loài cây nào khác tham 
gia vào tầng cây cao. QXTVNM Trang ưu thế, 
ở khu vực này xuất hiện 3 loài cây Sú, Trang 
và Mắm biển. Trong khi đó Sú, Trang là 2 loài 
xuất hiện tại QXTVNM Sú, Trang. QXTVNM 
Sú, Trang, Bần chua lại có 4 loài cây xuất hiện 
tham gia vào tầng cây cao là Sú, Trang, Mắm 
biển và Bần chua. Cuối cùng là QXTVNM Sú, 
Trang, Đước vòi, Bần chua có sự xuất hiện 
cũng với 4 loài này tham gia vào tầng cây cao.  
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Bảng 1. Đặc điểm thành phần loài, mật độ, độ tàn che tầng cây cao  
của 5 QXTVNM chủ yếu   

QXTVNM 
Độ tàn 
che±SD 

Loài 
cây 

Mật độ 
(cây/ha) 

Mật độ  
tương đối (%) 

Tần số 
tuyệt đối 

Tần số 
tương đối 

Mắm biển ưu thế  0,56±0,32 
Am 12.310 93,8 100,0 84,2 
Ac 807 6,2 18,8 15,8 

Trang ưu thế 0,76±0,2 
Ko 11.933 90,0 100,0 72,7 
Rs 1.237 9,3 36,3 26,4 
Ac 82 0,6 1,3 0.9 

Sú, Trang 0,89±0,1 
Ac 112.860 84,6 100,0 73,5 
Ko 21.593 15,4 36,0 26,5 

Sú, Trang,  
Bần chua 

0,85±0,1 

Ac 96.986 92,7 100,0 76,3 
Ko 4.550 4,3 21,1 16,1 
Sc 1.827 1,7 8,5 6,5 

Am 1.311 1,3 1,4 1,1 

Sú, Trang, Đước 
vòi, Bần chua 

0,76 ±0,2 

Ac 28.178 72,4 96,6 53,8 
Ko 8.297 21,3 58,4 32,5 
Rs 1.535 3,9 15,7 8,8 
Sc 887 2,3 9,0 5,0 

Chú thích: Mắm biển: Avicennia marina (Am), Trang: Kandelia obovata (Ko), Sú: Aegiceras 
corniculatum (Ac), Đước vòi: Rhizophora stylosa (Rs) và Bần chua: Sonneratia caseolaris (Sc) 

 
- Về độ tàn che, QXTVNM Mắm biển ưu 

thế có độ tàn che thấp nhất 0,56±0,32, các 
QXTVNM còn lại có độ tàn che cao hơn lần 
lượt là QXTVNM Sú, Trang, Bần chua, Đước 
vòi (0,76±0,2),QXTVNM Trang ưu thế 
(0,76±0,2), QXTVNM Sú, Trang, Bần chua 
(0,85±0,1) và độ tàn che cao nhất ở QXTVNM 
Sú, Trang (0,89±0,1). 

- Về mật độ, có sự khác nhau rõ rệt giữa các 
QXTVNM và các loài trong quần xã. Hai 
QXTVNM Mắm biển ưu thế và Trang ưu thế 
có mật độ thấp hơn hẳn so với các QXTVNM 
khác, như: QXTVNM Mắm biển ưu thế có mật 
độ bình quân 13.117 cây/ha trong đó: loài 
Mắm biển (12.310 cây/ha), loài Sú (807 
cây/ha); QXTVNM Trang ưu thế có mật độ 
gần tương tự như QXTVNM Mắm biển, mật 
độ trung bình là 13.211 cây/ha, trong đó loài 
Trang (11.933 cây/ha), loài Sú (82 cây/ha) và 
loài Đước vòi (1.237 cây/ha). QXTVNM Sú, 
Trang, Bần chua, Đước vòi có mật độ cao hơn 
2 quần xã trước (mật độ bình quân 38.898 
cây/ha), trong đó Sú (28.178 cây/ha), Trang 
(8.297 cây/ha), Đước vòi (1.535 cây/ha) và 
Bần chua (887 cây/ha). QXTVNM Sú, Trang, 
Bần chua có mật độ bình quân 104.018 cây/ha, 

trong đó Sú (96.986 cây/ha), Trang (4.550 
cây/ha), Bần chua (1.827 cây/ha), Mắm biển 
(1.311 cây/ha). Mật độ bình quân QXTVNM 
Sú, Trang là cao nhất tại khu vực, 134.453 
cây/ha, trong đó loài Sú (112.860 cây/ha) và 
Trang (21.593 cây/ha).  

- Mật độ tương đối, ở QXTVNM Mắm biển 
ưu thế, loài Mắm biển chiếm ưu thế cao hơn 
(93,8%) Sú (6,2%). Ở QXTVNM Trang, Trang 
(90,0%) chiếm ưu thế cao hơn so với Đước vòi 
(9,4%) và Sú (0,6%). QXTVNM Sú, Trang 
mật độ tương đối của Sú (84,6%) và Trang 
(15,4%). QXTVNM Sú, Trang, Bần chua có 
ưu thế Sú (92,7%), Trang (4,3%), Bần chua 
(1,7%), Mắm biển (1,3%). Đối với QXTVNM 
Sú, Trang, Bần chua, Đước vòi, ở quần xã này 
có ưu thế Sú (96,6%), Trang (58,4%), Đước 
vòi (15,7%) và Bần chua (8,9%).  

- Về tần số tuyệt đối/tương đối, thể hiện tần 
số xuất hiện của các loài tại các điểm đo đếm. 
Ở QXTVNM Mắm biển ưu thế, loài Mắm biển 
chiếm ưu thế cao nhất (100% ưu tuyệt đối, 
84,2% tương đối), tiếp theo là Sú (18,8% ưu 
tuyệt đối, 15,8% tương đối). Ở QXTVNM 
Trang ưu thế, Trang chiếm ưu thế cao nhất 
(100% ưu tuyệt đối, 72,7% tương đối), Đước 



Lâm học 
 

46                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2021 

vòi (36,3% ưu tuyệt đối, 26,4% tương đối), và 
thấp nhất ở Sú (1,3% ưu tuyệt đối, 0,9% tương 
đối). Ở QXTV Sú, Trang, chỉ số tần số xuất 
hiện của các loài lần lượt là Sú (100% ưu tuyệt 
đối, 73,5% tương đối), Trang (36,0% ưu tuyệt 
đối, 26,5% tương đối). Ở QXTVNM Sú, 
Trang, Bần chua, Sú có ưu thế cao nhất (100% 
ưu tuyệt đối, 76,3% tương đối), tiếp theo đó là 
Trang (21,1% ưu tuyệt đối, 16,1% tương đối), 
Bần chua (8,5% ưu tuyệt đối, 6,5% tương đối) 
và Mắm biển (1,4% ưu tuyệt đối, 1,1% tương 
đối). Ở QXTVNM Sú, Trang, Bần chua, Đước 
vòi có chỉ số tần số xuất hiện của các loài lần 
lượt là Sú (96,6% ưu tuyệt đối, 53,8% tương 
đối), Trang (58,4% ưu tuyệt đối, 32,5% tương 

đối), Đước vòi (15,7 ưu tuyệt đối, 8,8% tương 
đối), Bần chua (9,0% ưu tuyệt đối, 5,0% tương 
đối). 
3.2.2.2. Một số chỉ tiêu sinh trưởng tầng cây cao  

Sinh trưởng là biểu hiện kết quả của các quá 
trình sinh lý - sinh hoá diễn ra trong cây, đặc 
trưng bằng sự tăng trưởng khối lượng và kích 
thước của cây trồng, liên quan chặt chẽ và 
phản ánh một cách toàn diện điều kiện sinh 
thái. Sinh trưởng của cây ngập mặn bao giờ 
cũng gắn liền với các yếu tố môi trường như 
độ mặn nước, chế độ ngập triều (thời gian phơi 
bãi), nhiệt độ môi trường... Kết quả sinh 
trưởng của các loài cây ngập mặn chủ yếu 
được thể hiện trong bảng 2. 

 
Bảng 2. Sinh trưởng của các loài cây ngập mặn chủ yếu  

QXTVNM Loài cây 
Đường kính 

gốc TB±SD (mm) 
Chiều cao TB±SD 

(m) 

Mắm biển ưu thế  
Am 32±9,2 1,2±0,1 
Ac 17,1±5,0 1,4±0,4 

Trang ưu thế 
Ko 41±21,9 2,8±1 
Rs 48,2±12,4 3,1±0,8 
Ac 20,7±0 1,4±0 

Sú, Trang 
Ac 19,9±6 1,6±0,3 
Ko 31,6±15,5 1,8±0,4 

Sú, Trang, Bần chua 

Ac 22,2±9,0 1,6±0,5 
Ko 28,5±23 2,3±1,3 
Sc 78,5±36,0 4,2±1,7 

Am 16±0 2,5±0 

Sú, Trang, Đước vòi, 
Bần chua 

Ac 27,1±10,6 1,7±0,6 
Ko 42,4±23,3 3±1,5 
Rs 53,0±16,2 2,3±0,5 
Sc 63,7±13,2 4,1±0,8 

Chú thích: Mắm biển: Avicennia marina (Am), Trang: Kandelia obovata (Ko), Sú: Aegiceras 
corniculatum (Ac), Đước vòi: Rhizophora stylosa (Rs) và Bần chua: Sonneratia caseolaris (Sc) 

 
Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của cây 

ngập mặn chủ yếu tại khu vực cho thấy: 
- Về sinh trưởng đường kính gốc, 

QXTVNM Mắm biển ưu thế trung bình đạt 
34,4±9,8 mm, trong đó loài Mắm biển 32±9,2 
mm, loài Sú 17,1±5,0 mm. Trong khi đó tại 
QXTVNM Trang ưu thế, trung bình đạt 
41,6±21,3 mm, loài Trang 41±21,19 mm, loài 
Sú 20,7±0 mm và Đước vòi 48,2±12,4 mm. 
Tại QXTVNM Sú, Trang đường kính trung 

bình đạt 21,5±8,8 mm, loài Sú 19,9±6 mm, 
Trang 31,6±15,5 mm. QXTVNM Sú, Trang, 
Bần chua đạt cỡ đường kính trung bình 
23,7±13,9 mm, loài Sú 22,2±9,0 mm, Trang 
28,5±23 mm, Bần chua 78,5±36,0 mm, Mắm 
biển 16±0 mm. QXTVNM Sú, Trang, Bần 
chua, Đước vòi có cỡ đường kính trung bình 
đạt 32,2±17,0 mm, trung bình theo từng loài là 
Sú 27,1±10,6 mm, Trang 42,4±23,3 mm, Bần 
chua 53,0±16,2 mm, Đước vòi 63,7±13,2 mm.  
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Về sinh trưởng chiều cao cây, QXTVNM 
Mắm biển ưu thế có chiều cao thấp hơn so với 
các QXTVNM khác, trung bình đạt 1,1±0,2 m, 
loài Mắm biển 1,2±0,1 m, loài Sú 1,4±0,4 m. 
Trong khi đó tại QXTVNM Trang ưu thế, 
trung bình đạt 2,8±1,0 m, loài Trang 2,8±1 m, 
loài Sú 1,4±0 m và Đước vòi 3,1±0,8 m. Tại 
QXTVNM Sú, Trang cỡ chiều cao trung bình 
của cây đạt 1,6±0,3 m, loài Sú 1,6±0,3 m, 
Trang 1,8±0,4 m. QXTVNM Sú, Trang, Bần 
chua đạt cỡ chiều cao trung bình 1,7±0,7 mm, 
loài Sú 1,6±0,5 m, Trang 2,3±1,3m, Bần chua 
4,2±1,7 m, Mắm biển 2,5±0 m. Tại QXTVNM 
Sú, Trang, Bần chua, Đước vòi có chiều cao 
trung bình đạt 2,07±1,06 m, Sú 1,7±0,6 m, 
Trang 3±1,5 m, Đước vòi 2,3±0,5 m và Bần 
chua cao nhất đạt 4,1±0,8 m. 
3.3. Thảo luận 

Khác với rừng trong nội địa, RNM có thành 
phần loài cây đơn giản, các QXTVNM chủ yếu 
tại VQG Xuân Thủy với đặc điểm cấu trúc 
thành phần loài cây cao có 2-5 loài phổ biến 
theo khu vực, gồm: Sú, Trang, Đước vòi, Mắm 
biển và Bần chua. So sánh kết quả thành phần 
loài cây trong nghiên cứu này với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Hanh (2019) 
cho thấy thành phần loài cây ngập mặn của 
tầng cây cao ở VQG Xuân Thủy có thành phần 
loài tương tự ở Đồng Rui, Quảng Ninh.  

Mật độ của tầng cây cao có sự khác nhau rõ 
rệt giữa các QXTVNM và các loài trong quần 
xã. Sú là loài cây phổ biến nhất tại khu vực, 
tiếp theo là Trang, Mắm biển, Đước vòi và Bần 
chua. Hai QXTVNM Mắm biển ưu thế và 
Trang ưu thế có mật độ thấp hơn hẳn so với 
các QXTVNM khác. Kết quả thu được trong 
nghiên cứu về mật độ cây có mối tương đồng 
với kết quả công bố trong nghiên cứu của Hà 
Thị Hiền (2018) (mật độ QXTVNM Trang ưu 
thế tại khu vực Bãi Trong: 17.000 cây/ha -
18.300 cây/ha).  

Sự khác biệt về mật độ tương đối, tần số 
xuất hiện tương đối, tuyệt đối giữa các loài có 

thể do di truyền, điều kiện lập địa, sét, bão và 
thời tiết khắc nghiệt khác. Ngoài ra, Trang 
được trồng thuần túy ở vùng đệm trong khi Sú, 
Đước vòi Mắm và Bần chua là những loài tái 
sinh tự nhiên. Schaeffer-Novelli và Cintrón-
Molero (1994) cho rằng, các chỉ tiêu về cấu 
trúc RNM có sự khác biệt có thể tương ứng với 
sự khác biệt về tần số và tính chu kỳ của các 
năng lượng phụ, như thủy triều, nước ngọt, phù 
sa bồi tụ. Ngoài ra, đặc điểm cấu trúc này còn 
bị tác động của các tác nhân tự nhiên hoặc 
nhân tố như xói mòn, trầm tích và ô nhiễm 
(Soares, 2009). 

Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây ngập mặn 
trong các QXTVNM về đường kính gốc dao 
động từ 1,7 - 7,8 cm, chiều cao vút ngọn 1,2 - 
4,3 m. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng cây 
ngập mặn chủ yếu ở Đồng Rui (Nguyễn Hoàng 
Hanh, 2018) thì các giá trị sinh trưởng đường 
kính gốc của cây 3,6 - 7,6 cm, chiều cao vút 
ngọn 1,4 - 3,0 m. Có thể đánh giá sinh trưởng 
CNM của các QXTVNM tại khu vực nghiên 
cứu đạt mức trung bình khi so với các 
QXTVNM khác tại miền Bắc Việt Nam. 
4. KẾT LUẬN 

Hệ thực vật RNM tại VQG Xuân Thủy 
tương đối đơn giản, có 06 QXTVNM tại khu 
vực VQG Xuân Thủy, bao gồm:  (1)- Quần xã 
ưu thế Trang (Kandelia obovata); (2)- Quần xã 
ưu thế Sú (Aegiceras corniculatum), Trang 
(Kandelia obovata); (3)- Quần xã ưu thế Mắm 
biển (Avicennia marina); (4)- Quần xã ưu thế 
Bần chua (Sonneratia caseolaris); (5)- Quần 
xã Sú (Aegiceras corniculatum), Trang 
(Kandelia obovata), Bần chua (Sonneratia 
caseolaris); (6)- Quần xã Trang (Kandelia 
obovata), Sú (Aegiceras corniculatum), Đước 
vòi (Rhizophora stylosa), Bần chua 
(Sonneratia caseolaris).  

Kết quả đặc điểm cấu trúc của 5 QXTVNM 
chủ yếu tại khu vực cho thấy, khác với rừng 
nội địa, RNM có thành phần loài cây đơn giản, 
số lượng loài của tầng cây cao hiện nay dao 
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động từ 2-5 loài, trong đó loài Sú và Trang là 2 
loài xuất hiện nhiều nhất.  

Mật độ của tầng cây cao có sự khác nhau rõ 
rệt giữa các QXTVNM và các loài trong quần 
xã. Hai QXTVNM Mắm biển ưu thế và Trang 
ưu thế có mật độ thấp hơn hẳn so với các 
QXTVNM khác. Mật độ bình quân QXTVNM 
Sú, Trang là cao nhất tại khu vực, 134.453 
cây/ha, trong đó loài Sú (112.860 cây/ha) và 
Trang (21.593 cây/ha). 

Sinh trưởng của các loài CNM chủ yếu tại 
khu vực có sự khác nhau đáng kể giữa các loài, 
loài có chiều cao và đường kính nổi trội hơn so 
với các loài khác là Bần chua, tiếp đến là Đước 
vòi, Trang, Sú và cây Mắm biển phân bố ở 
quần xã Mắm biển ưu thế có chiều cao trung 
bình thấp nhất so với các cây còn lại. Trên 
cùng một tuyến điều tra, có sự thay đổi về mật 
độ và kích thước của cùng một loài phân bố 
trên tuyến điều tra đó theo độ cao thể nền, và 
sự xuất hiện của loài CNM là không như nhau 
ở một số tuyến. Kết quả phân chia các 
QXTVNM, thành phần loài, sinh trưởng của 
các loài cây ngập mặn chủ yếu là cơ sở để đề 
xuất một số giải pháp phục hồi và phát triển 
RNM tại khu vực: Khoanh nuôi tái sinh, 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng 
bổ sung. 
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STRUCTURE CHARACTERISTICS OF HIGH TREE LAYERS  
OF MANGROVE VEGETATION COMMUNITIES  

IN XUAN THUY NATIONAL PARK, NAM DINH PROVINCE 
 

Tran Thi Mai Sen1, Nguyen Thị Kim Cuc2, Pham Minh Toai1,  
Pham Thi Quynh1,  Pham Thi Hanh1, Tran Thi Yen1, Nguyen Thi Thu Hang1 

1Vietnam National University of Forestry 
2Water Resources University 

SUMMARY 
The mangrove of Xuan Thuy National Park is characteristic of the mangrove in Northern Vietnam, with simple 
vegetation systems, including six main mangrove vegetation communities in the area. According to this 
research, by assessing the structural features of five mangrove vegetation communities, it concluded that the 
most common communities in the area are the dominant communities of Aegiceras corniculatum and Kandelia 
obovata. Most of the communities have only 1-2 dominant tree species. Particularly, the dominant communities 
of Kandelia obovata, Sonnerratia caseolaris, Avicennia marina have only one dominant species. The main 
species in the mangrove vegetation communities in Xuan Thuy National Park are Aegiceras corniculatum, 
Kandelia obovata. The other trees such as Sonnerratia caseolaris, Avicennia marina, and Rhizophora stylosa 
have appeared, but with negligible numbers. The density of high tree layers is markedly different between the 
mangroves and species in the mangrove vegetation communities. Two dominant mangrove vegetation 
communities of Avicennia marina and Kandelia obovata have a much lower density than the others. According 
to the biological characteristics, the plant has the largest diameter and average height in the area, followed by 
Sonnerratia caseolaris and Kandelia obovata species. Whereas, Aegiceras corniculatum and Avicennia marina 
are the species with the lowest average diameter and height.  
Keywords: high tree layers, mangrove vegetation communities, structure forest, Xuan Thuy National park. 
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